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Quận 5, ngày 20 tháng 9 năm 2024 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

Năm học 2024 – 2025  

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 06 năm 2021của 

Bộ giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 

trường cấp tiểu học; 

Căn cứ nội dung sách giáo khoa Chân trời sáng tạo sử dụng tại nhà trường 

thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt,  

Căn cứ công văn 5025/SGDĐT-GDTH ngày 14/8/2024 của Sở GDĐT về 

hướng dẫn chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ công văn 1099/KH-GDĐT ngày 13/9/2024 về hướng dẫn chuyên 

môn cấp Tiểu học năm học 2024 – 2025 của Phòng GDĐT Quận 5; 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục nhà trường số 12/KH-LCH ngày 14/9/2024, Bộ 

môn Mĩ thuật đề ra kế hoạch tổ chức dạy và học như sau:  

 

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

 1. Giáo viên Bộ môn Mĩ thuật 

• Cử nhân sư phạm mĩ thuật 

2. Học sinh 

 

Khối  Tổng số HS 

1 113 

2 83 

3 97 

4 119 

5 119 

 



a) Điểm mạnh: 

- Tổ bộ môn luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban Giám hiệu nhà trường 

cùng sự kết hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường. 

- Riêng môn mĩ thuật GV luôn có trách nhiệm, cầu tiến, luôn nhiệt tình năng 

nổ và không ngừng sáng tạo, vận dụng các phương pháp mới, kĩ thuật dạy học tích 

cực trong giảng dạy.  

- Năm học 2024- 2025 là năm thứ 1 triển khai dạy học theo Chương trình GDPT 

2018 đối với Khối 5 nên GV mĩ thuật cần có nhiều đầu tư hơn về phương pháp và 

hình thức tổ chức dạy học. 

- Các lớp đã trang bị 100% tivi, máy chiếu. 

- Học sinh mạnh dạn phát biểu xây dựng bài trong lớp, chủ động chiếm lĩnh 

kiến thức và tự tin, tích cực tham gia các hoạt động trong tiết dạy 

b) Điểm yếu: 

- GV cần có nhiều nghiên cứu, đầu tư hơn cho KHBD phù hợp với học sinh . 

  c) Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục của Bộ môn: 

- Cùng với tập thể nhà trường xây dựng trường học an toàn, thân thiện, bình 

đẳng, kỷ cương; nâng cao chất lượng giáo dục; tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội 

học tập, phát triển năng lực và phẩm chất, các em yêu thích học mĩ thuật. 

- Sinh hoạt tổ bộ môn tập trung trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, nghiên cứu, 

thảo luận bài học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong tổ. 

- Tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng hợp lý 

công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định đánh giá học sinh tiểu học theo  Quy 

định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

 

III. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

1. Môn Mĩ Thuật 

Tuần, 

tháng 

Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều 

chỉnh, bổ sung (nếu 

có) 

(Những điều chỉnh về 

nội dung, thời lượng, 

thiết bị dạy học và 

học liệu tham khảo; 

xây dựng chủ đề học 

tập, bổ sung tích hợp 

Ghi 

chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên 

bài 

học 

Tiết học/ thời lượng 



liên môn; thời gian 

và hình thức tổ 

chức...) 
  

 

KHỐI 1 

1 

Chủ đề 1 

Thế Giới 

Mĩ 

Thuật  

Bài 1: Mĩ Thuật 

quanh em 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Mĩ Thuật quanh 

em 

  

  

  

2 Bài 2 : Chấm  

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Các em thực hành 

Chấm vào hình 

 

3 

 

Bài 3 : Nét,hình 

,mảng  

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Nét,hình 

,mảng  

 

 

4 Bài 4: Góc mĩ  

thuật của Em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trưng bày sản 

phẩm  

 

5 

Chủ đề 2 

Ngôi 

Nhà Của 

Em  

Bài 5: Vẽ Ngôi 

Nhà từ hình cơ bản 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Ngôi Nhà từ 

hình cơ bản 

 

 

6 Bài 6:Vẽ nhà kết 

hợp với khung 

cảnh thiên nhiên 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ nhà kết hợp 

với khung cảnh 

thiên nhiên 

 

7 

Bài 7: Ghép hình 

nhà 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Ghép hình nhà 

 

 

8 Bài 8: Góc Mĩ 

thuật của Em  
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc Mĩ thuật của 

Em 

 

9 

Chủ đề 3 

Thiên 

nhiên và 

Bầu Trời  

Bài 9: Ngày và 

Đêm 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Ngày và Đêm 

 

 

10 Bài 10 : Nắng và 

Mưa  

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Nắng và Mưa  

 

 

11 

Bài 11: Sấm chớp 

và Cầu Vòng 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Sấm chớp và Cầu 

Vòng 

 

 



12 
Bài 12: Góc mĩ 

thuật của em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trưng bày sản 

phẩm 

 

13 

 

Chủ đề 4 

Khu 

Vườn 

Của Em  

Bài 13: Lá và Cây 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Vẽ Lá và Cây 

 

 

14 Bài 14: Hoa và 

Quả 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ Hoa và Quả  

15 

Bài 15: Khu 

Vườn Của Em 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Khu Vườn Của 

Em 

 

16 Bài 16: Góc mĩ 

thuật của Em  
Tiết 1 

(35phút/tiết)  
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

17 

ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

Trưng bày cuối 

học kì I 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Trưng bày sản 

phẩm mĩ thuật  

 

18 

Chủ đề 5 

Khéo 

Tay Hay 

Làm  

Bài 18: Chất liệu 

đất nặn  

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Tạo hình đất nặn  

 

 

19 

Bài 19: Tranh đất 

nặn 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tranh đất nặn 

 

 

20 Bài 20: Mâm Ngũ 

quả 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Mâm Ngũ quả 

 

 

21 
Bài 21: Góc mĩ 

thuật của Em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

22 

Chủ đề 6 

Những 

Người 

Bạn  

Bài 22: Tranh 

chân dung 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Tranh chân 

dung 

 

 

23 Bài 23: Chân dung 

biểu cảm  

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Chân dung biểu 

cảm 

 

24 

Bài 24:Vẽ Toàn 

Thân 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Toàn Thân 

 

 



25 Bài 25: Góc mĩ 

thuật của Em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

26 

Chủ đề 7 

Con Vật 

Em Yêu  

Bài 26: Vật nuôi 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vật nuôi  

27 
Bài 27: Con Vật 

trong thiên nhiên 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Con Vật trong 

thiên nhiên 

 

28 
Bài 28: Sáng tạo 

sản phẩm thủ công 

Bài 29: Góc mĩ 

thuật của Em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Sáng tạo sản 

phẩm thủ công  

 

 

29 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

30 Chủ đề 8 

Phong 

Cảnh 

Quê 

Hương  

Bài 30: Phong 

Cảnh Quê Hương 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Phong Cảnh Quê 

Hương 

 

31 

 

 

Bài 31: Phong 

Cảnh Quê Hương 

(tt) 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Phong Cảnh Quê 

Hương (tt) 

 

32 

Bài 32: Góc mĩ 

thuật của Em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

33 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Góc mĩ thuật của 

Em 

 

34 ĐÁNH 

GIÁ 

KẾT 

QUẢ 

Trưng bày cuối 

năm 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
  

35 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
  

 

 

 

KHỐI 2 

 

1 Chủ đề 1 Bài 1: Bầu trời và 

biển 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Vẽ Bầu trời và 

biển 

  

  



2 
Đại 

dương 

mênh 

mông 

 

 

 

 

 Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tô màu Bầu trời và 

biển 

  

  

3 
Bài 2: Những con 

vật dưới đáy đại 

dương 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Những con vật 

dưới đáy đại dương 

 

 

4 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Tô Những con vật 

dưới đáy đại dương 

 

 

5 Bài 3: Đại dương 

trong mắt em 

 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu về Đại 

dương trong mắt 

em 

 

 

6 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Vẽ và Tô màu Đại 

dương trong mắt 

em 

 

 

7 Chủ đề 2 

Đường 

đến 

trường 

em 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Phương tiện 

giao thông 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu Phương 

tiện giao thông 

 

 

8 Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ và Tô màu 

Phương tiện giao 

thông 

 

9 
Bài 5: Cặp sách 

xinh xắn 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
|Tạo dáng chiếc 

Cặp sách xinh xắn 
 

10 Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Trang trí chiếc Cặp 

sách xinh xắn 
 

11 
Bài 6: Cổng 

trường nhộn nhịp 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
 Vẽ Cổng trường 

nhộn nhịp 
 

12 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tô màu tranh Cổng 

trường nhộn nhịp 
 

13 
Chủ đề 3 

Gia đình 

nhỏ 

Bài 7: Con mèo 

tinh nghịch 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tạo dáng con mèo 

Con mèo tinh 

nghịch 

 



14 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ tranh Con mèo 

tinh nghịch 
 

15 
Bài 8: Chiếc bánh 

sinh nhật 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ và tô màu Chiếc 

bánh sinh nhật 
 

16 
Bài 9: Sinh nhật 

vui vẻ 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Trang trí ,tô màu 

Sinh nhật vui vẻ 
 

17 
ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

Trưng bày cuối 

học kì I 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

  

18 

Chủ đề 4: 

Khu 

Rừng 

nhiệt đới 

 

 

 

 

 

Bài 10: Rừng Cây 

Rậm Rạp 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu về Rừng 

Cây Rậm Rạp 
 

19 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ và tô màu 

Rừng Cây Rậm 

Rạp 

 

20 Bài 11: Chú Chim 

nhỏ 

 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ Chú Chim nhỏ  

21 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tô màu Chú Chim 

nhỏ 
 

22 

Bài 12: Tắc Kè Hoa 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu về hình 

dáng Tắc Kè Hoa 

 

 

23 Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ và Tô màu con 

Tắc Kè Hoa 

 

 

24 
Bài 13: Chú Hổ 

Trong Rừng 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ Chú Hổ Trong 

Rừng 
 

25 Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu Chú Hổ 

Trong Rừng 
 

26 
Bài 14: Khu Rừng 

Thân Thiện 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ Khu Rừng 

Thân Thiện 
 

27 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu Khu 

Rừng Thân Thiện 
 

28 
Chủ đề 5: 

Đồ chơi 

thú vị 

Bài 15: Khuôn mặt 

ngộ nghĩnh 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu hình 

dáng của khuôn 

mặt 

 



29 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tô màu các hình 

dáng ,biểu cảm 

của khuôn mặt  

 

30 

Bài 16: Tạo hình rô 

bốt 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tạo hình rô bốt  

31 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Làm bìa cứng 

hình đồ chơi yêu 

thích 

 

32 
Bài 17: Con rối 

đáng yêu 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tạo hình Con rối 

đáng yêu 
 

33 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu Con rối 

đáng yêu 
 

34 
ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

Trưng bày cuối 

năm 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trưng bày sản 

phẩm 

 

35 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Trưng bày sản 

phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 3 

 

1 Chủ đề 1 
Bài 1: Sắc màu trong 

tranh dân gian 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

 Nhận biết 

Sắc màu 

  



TRANH DÂN 

GIAN 

trong 

tranh 

2 Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ tranh 

dân gian  

  

3 

Bài 2: Sáng tạo cùng 

tranh dân gian 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Xé dán 

thủ công 

tranh dân 

gian  

 

4 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Xé dán 

thủ công 

tranh dân 

gian  

 

5 

Chủ đề 2 

NHỮNG 

CON VẬT 

NGỘ 

NGHĨNH 

Bài 3: Tạo hình con 

vật thân quen 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ con 

vật thân 

quen 

 

6 Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Cắt dán 

con vật 

thân quen 

 

7 

Bài 4: Ban nhạc đồng 

quê 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ con 

vật quen 

thuộc 

 

8 Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tạo hình 

các con 

vật  

 

9 

Chủ đề 3 

NGƯỜI 

THÂN CỦA 

EM 

Bài 5: Gia đình em 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ Gia 

đình em 

 

 

10 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tô màu 

Gia đình 

em 

 

 

11 
Bài 6: Quà tặng 

người thân 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ thiệp 

tặng 

Mẹ,Cô 

 



12 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Làm thiệp 

tặng 

Mẹ,Cô 

 

13 

Chủ đề 4 

THIÊN 

NHIÊN 

Bài 7: Ngày mưa 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Nhận biết 

trời mưa 

vẽ tranh 

về thiên 

nhiên 

 

14 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu 

tranh vẽ 

 

15 

Bài 8: Vẻ đẹp thiên 

nhiên 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh 

cảnh thiên 

nhiên 

 

16 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tô màu 

tranh 

thiên 

nhiên 

 

17 
ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 
Trưng bày cuối học kì I 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Trưng bày 

các sản 

phẩm  

 

18 

Chủ đề 5 

NGÔI 

TRƯỜNG 

CỦA EM 

Bài 9: Hoạt động trong 

nhà trường 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu 

các Hoạt 

động trong 

nhà trường 

 

19 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh 

về các 
Hoạt động 

trong nhà 

trường 

 

20 

Bài 10: Lưu giữ kỉ niệm 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Làm món 

quà tặng 

Bạn thân 

 

21 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Trang trí 

món quà 

tặng Bạn 

thân 

 



22 

Chủ đề 6 

CHUYẾN ĐI 

KÌ THÚ 

Bài 11: Cuộc sống tươi 

đẹp 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu 

những nơi 

Em thích 

nhất  

 

23 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh 

cảnh thiên 

nhiên em 

thích 

 

24 

Bài 12: Tham quan bảo 

tàng 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu 

các bảo 

tàng  

 

25 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh 

các sản 

phẩm 

tranh,đồ 

vật em 

thích 

 

26 

Chủ đề 7 

ƯỚC MƠ CỦA 

EM 

Bài 13: Nghề nghiệp 

tương lai 

 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Chọn và 

ước mơ 

Nghề 

nghiệp 

tương lai 

 

27 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh 

về ước 

mơ của 

em làm 

nghề gì 

em thích 

nhất 

 

28 

Bài 14: Em là nhà thiết 

kế thời trang 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Nhận biết 

trang 

phục 

truyền 

thống 

 

29 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ và tô 

màu các 

 



loại trang 

phục 

30 Chủ đề 8 

BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

Bài 15: Ô nhiễm môi 

trường 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu 

và vẽ Ô 

nhiễm môi 

trường 

 

 

31 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tô màu 

tranh Ô 

nhiễm môi 

trường 

 

 

32 

Bài 16: Bảo vệ môi 

trường quanh em 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu 
Bảo vệ 

môi trường 

quanh em 

 

33 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tô màu 

tranh Bảo 

vệ môi 

trường 

quanh em 

 

34 

ĐÁNH GIÁ 

KẾT QUẢ 
Trưng bày cuối năm 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trưng bày 

cuối năm 
 

35 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Trưng bày 

cuối năm 
 

 

 

 

 

 

 

KHỐI 4 

 



1 

Chủ đề 1 

MĨ 

THUẬT 

VÀ 

CUỘC 

SỐNG 

Bài 1: Chấm, nét 

và sự biến thể của 

nét 

Tiết học/ 

thời lượng 

  

2 Chủ đề 1 

MĨ 

THUẬT 

VÀ 

CUỘC 

SỐNG 

Chủ đề 2 

HÌNH 

VÀ SỰ 

CHUYỂN 

ĐỘNG 

CỦA 

HÌNH 

Bài 1: Chấm, nét 

và sự biến thể của 

nét 

Bài 2: Chấm, nét 

và trang trí đồ vật 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Chấm, nét và sự 

biến thể của nét  

  

3 Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ tranh về 

Chấm, nét và sự 

biến thể của nét  

  

4 Bài 2: Chấm, nét 

và trang trí đồ vật 

Bài 3: Thiên nhiên 

muôn hình 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Chấm, nét và 

trang trí đồ vật 

 

5 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh Chấm, 

nét và trang trí đồ 

vật 

 

6 Chủ đề 2 

HÌNH 

VÀ SỰ 

CHUYỂN 

ĐỘNG 

CỦA 

HÌNH 

Chủ đề 3 

SỰ THÚ 

VỊ CỦA 

MÀU 

SẮC 

Bài 3: Thiên nhiên 

muôn hình 

Bài 4: Những chiếc 

đèn ngộ nghĩnh 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tìm hiểu Thiên 

nhiên muôn hình 

 

7 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ tranh Thiên 

nhiên muôn hình 

 

8 Bài 4: Những 

chiếc đèn ngộ 

nghĩnh 

Bài 5: Phong cảnh 

quê hương 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Những chiếc đèn 

ngộ nghĩnh 

 

9 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Tạo dáng Những 

chiếc đèn ngộ 

nghĩnh bằng giấy 

màu 

 

10 Chủ đề 3 

SỰ THÚ 

VỊ CỦA 

MÀU 

SẮC 

Chủ đề 4 

CHỮ VÀ 

Bài 5: Phong cảnh 

quê hương 

Bài 6: Tranh ghép 

mảnh 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tìm hiểu Phong 

cảnh quê hương 

 

11 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Vẽ tranh Phong 

cảnh quê hương 

 

12 
Bài 6: Tranh ghép 

mảnh 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tìm hiều Tranh 

ghép mảnh 

 



13 HÌNH Bài 7: Chữ trang 

trí 

 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh Tranh 

ghép mảnh 

 

14 
Chủ đề 4 

CHỮ VÀ 

HÌNH 

ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

Bài 7: Chữ trang 

trí 

Bài 8: Trang trí 

bìa sách 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu về Chữ 

trang trí 

 

 

15 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

 Kẻ chữ trang trí 

 

 

16 Bài 8: Trang trí 

bìa sách 

Trưng bày cuối 

học kì I 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Tìm hiểu Trang trí 

bìa sách 

 

17 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu Trang trí 

bìa sách 

 

18 Chủ đề 5 

HÌNH, 

KHỐI 

VÀ SỰ 

BIẾN 

THỂ 

Bài 9: Hình và sự 

biến thể 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Trưng bày cuối 

học kì I 

 

19 Chủ đề 5 

HÌNH, 

KHỐI 

VÀ SỰ 

BIẾN 

THỂ 

Chủ đề 6 

GIA 

ĐÌNH LÀ 

TẤT CẢ 

Bài 9: Hình và sự 

biến thể 

Bài 10: Khối và sự 

biến thể 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Tìm hiểu Hình và 

sự biến thể 

 

 

20 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ các Hình ,khối 

và sự biến thể của 

hình  

 

 

21 
Bài 10: Khối và sự 

biến thể 

Bài 11: Gia đình 

yêu thương 

 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tìm hiểu Khối và 

sự biến thể 

 

22 
Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ hình Khối và 

sự biến thể 

 

23 Chủ đề 6 

GIA 

ĐÌNH LÀ 

TẤT CẢ 

Bài 11: Gia đình 

yêu thương 

Bài 12: Trang trí 

đồ vật 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Vẽ Gia đình yêu 

thương 

 

24 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tô màu tranh Gia 

đình yêu thương 

 



25 Chủ đề 7 

THẦY 

CÔ MẾN 

YÊU 

Bài 12: Trang trí 

đồ vật 

Bài 13: Kỉ niệm 

thầy cô về 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trang trí đồ vật  

26 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Trang trí đồ vật 

bình hoa 

 

27 
Chủ đề 7 

THẦY 

CÔ MẾN 

YÊU 

Chủ đề 8 

AN 

TOÀN 

GIAO 

THÔNG 

LÀ 

HẠNH 

PHÚC 

CỦA 

MỌI 

NHÀ 

Bài 13: Kỉ niệm 

thầy cô về 

Bài 14: Món quà 

tri ân 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Kỉ niệm thầy cô 

về 

 

28 Tiết 2 

(35phút/tiết) 
Tạo hình chậu hoa 

bằng thủ công 

 

29 

Bài 14: Món quà 

tri ân 

Bài 15: Văn hóa 

tham gia giao 

thông 

 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Món quà tri ân  

30 

Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Làm thiệp và 

trang trí thiệp 

 

31 

Chủ đề 8 

AN 

TOÀN 

GIAO 

THÔNG 

LÀ 

HẠNH 

PHÚC 

CỦA 

MỌI 

NHÀ 

ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

Bài 15: Văn hóa 

tham gia giao 

thông 

Bài 16: Thông điệp 

về an toàn giao 

thông 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Văn hóa tham gia 

giao thông 

 

 

32 
Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh về Văn 

hóa tham gia giao 

thông 

 

 

33 
Bài 16: Thông điệp 

về an toàn giao 

thông 

Trưng bày cuối 

năm 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 

Thông điệp về an 

toàn giao thông 

 

 

34 Tiết 2 

(35phút/tiết) 

Vẽ tranh Thông 

điệp về an toàn 

giao thông 

 

35 
ĐÁNH 

GIÁ KẾT 

QUẢ 

Trưng bày cuối 

năm 

Tiết 1 

(35phút/tiết) 
Trưng bày cuối 

năm 

 

    

 



KHỐI 5 

1 Chủ đề 1: Thế giới 

tuổi thơ 4 tiết 
 

  Bài 1: ngày hè  1 

tiết 

Tìm hiểu ngày hè  
 

2 Bài 1: ngày hè  1 

tiết 

Vẽ tranh ngày hè  
 

3 Bài 2: cánh 

diều tuổi thơ 

1 

tiết 

Vẽ tranh cánh diều 

tuổi thơ 

 

4 Bài 2: cánh 

diều tuổi thơ 

1 

tiết 

Tạo dáng cánh diều 

tuổi thơ bằng giấy bìa 

 

5 
 

Chủ đề 2: Cuộc sống 

quanh em 4 tiết 
 

Bài 3: Quê 

ngoại 

1 

tiết 

Tìm hiểu Quê ngoại 
 

6 Bài 3: Quê 

ngoại 

1 

tiết 

Vẽ tranh Quê ngoại 
 

7 Bài 4: Vòng 

quanh thế giới 

1 

tiết 

Tìm hiểu Vòng quanh 

thế giới 

 

8 Bài 4: Vòng 

quanh thế giới 

1 

tiết 

Tao hình đồ vật đặc 

trưng  

 

9 
 

Chủ đề 3: Lễ hội 4 tiết 

Bài 5: Lễ hội 

hoa 

1 

tiết 

Tìm hiểu Lễ hội hoa 
 

10 Bài 5: Lễ hội 

hoa 

1 

tiết 

Vẽ tranh Lễ hội hoa 
 

11 Bài 6: Trang 

phục lễ hội 

1 

tiết 

Trang phục lễ hội 
 

12 Bài 6: Trang 

phục lễ hội 

1 

tiết 

Thiết kế Trang phục lễ 

hội 

 

13 
 

Ch đề 4: Hoạt động 

thể thao 4 tiết 

Bài 7: cùng 

nhau đạp xe 

1 

tiết 

 Tìm hiểu cùng nhau 

đạp xe 

 

14 Bài 7: cùng 

nhau đạp xe 

1 

tiết 

Vẽ tranh về các hoạt 

động tốt cho sức khoẻ  

 



15 Bài 8: Em là 

nhà vô địch 

1 

tiết 

Em là nhà vô địch (lựa 

chọn môn thể thao em 

thích nhất) 

 

16 Bài 8: Em là 

nhà vô địch 

1 

tiết 

Vẽ tranh về Em là nhà 

vô địch 

 

17 Đánh giá kết quả Đánh giá kết 

quả cuối năm 

1 

tiết 

Trưng bày sản phẩm 
 

18 Đánh giá kết quả Trưng bày cuối 

năm 

1 

tiết 

Cùng nhau xem sản 

phẩm của các bạn cùng 

lớp 

 

19  

Chủ đề 5: Em là nhà 

sáng tạo 4 tiết  

Bài 9: Đôi bàn 

tay khéo léo 

1 

tiết 

Tìm hiểu về Đôi bàn 

tay khéo léo 

 

20 Bài 9: Đôi bàn 

tay khéo léo 

1 

tiết 

Tạo dáng và trang trí 

sản phẩm 

 

21 Bài 10: Em tập 

làm nghệ nhân 

1 

tiết 

Em tập làm nghệ nhân 
 

22 Bài 10: Em tập 

làm nghệ nhân 

1 

tiết 

Chọn sản phẩm và Tạo 

dáng  

 

23  

Chủ đề 6: Hành tinh 

xanh 4 tiết  

Bài 11:Bảo vệ 

không gian 

xanh 

1 

tiết 

Tìm hiểu Bảo vệ 

không gian xanh 

 

24 Bài 11:Bảo vệ 

không gian 

xanh 

1 

tiết 

Vẽ tranh Bảo vệ không 

gian xanh 

 

25 Bài 12: Em yêu 

cây xanh 

1 

tiết 

Em yêu cây xanh 
 

26 Bài 12: Em yêu 

cây xanh 

1 

tiết 

Trang trí chậu cây và 

trồng cây 

 

27 Chủđề7:Không gian 

vui chơi 4 tiết  

Bài 13: Khu vui 

chơi 

1 

tiết 

Khu vui chơi 
 

28 Bài 13: Khu vui 

chơi 

1 

tiết 

Vẽ tranh Khu vui chơi 
 



  29 Bài 14: Tạo 

hình đồ chơi 

1 

tiết 

Tạo hình đồ chơi 
 

30 Bài 14: Tạo 

hình đồ chơi 

1 

tiết 

Trang trí Tạo hình đồ 

chơi 

 

31 
 

Chủ đề 8: Vui tới 

trường 4 tiết 

Bài 15: Tranh 

tường ở trường 

em. 

1 

tiết 

Tranh tường ở trường 

em. 

 

Bài 15: Tranh 

tường ở trường 

em 

1 

tiết 

Vẽ tranh trang trí góc 

học tập  

 

32 Bài 16: Trang 

trí lớp học 

1 

tiết 

Trang trí lớp học 
 

33 Bài 16: Trang 

trí lớp học 

1 

tiết 

Thiết kế sản phẩm cho 

lớp học tiện lợi  

 

34 Đánh giá kết quả 1 

tiết 

Đánh giá kết 

quả cuối năm 

1 

tiết 

Trưng bày sản phẩm 
 

35 Đánh giá kết quả 2 

tiết 

Trưng bày cuối 

năm 

1 

tiết 

Cùng nhau xem sản 

phẩm của các bạn cùng 

lớp 

 

  



IV. Tổ chức thực hiện 

Giáo viên : 

- Phối hợp cùng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn phương 

pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá học sinh 5 khối lớp 

- Trên cơ sở nội dung chương trình và các hoạt động giáo dục quy đinh, xây dựng 

kế hoạch, tổ chức giảng dạy và các hoạt động giáo dục các khối lớp cho môn mĩ 

thuật  phù hợp với điều kiện với học sinh của Trường. 

- Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT  

Trên đây là kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục môn mĩ 

thuật  năm học 2024 – 2025. Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

GIÁO VIÊN BỘ MÔN KT HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

       Cao Quế Hằng        Thái Văn Phước 


